
Mẫu số 01/GG/2015 

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /TB-CQBHVB  ………, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

BẢNG KÊ THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ 

1) Người khai hải quan: 

- Tên Công ty: 

- Mã số thuế: 

- Địa chỉ 

2) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 

- Số: 

- Ngày: 

- Tổng lượng hàng hóa: 

- Đơn giá chưa trừ khoản giảm giá (USD): 

- Đơn giá đã trừ khoản giảm giá (USD): 

- Tổng trị giá chưa trừ khoản giảm giá (USD): 

- Tổng trị giá đã trừ khoản giảm giá (USD): 

- Tỷ lệ giảm giá ... mức giảm giá  ….. 

- Loại giảm giá: 

STT 

Tờ khai 

Tên hàng ĐVT Lượng 

Tổng trị giá 

Số, ngày 
Chi cục Hải 

quan 

Chưa trừ 
khoản giảm 

giá 

Đã trừ khoản 
giảm giá 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Tổng cộng     

 

 NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ họ tên) 

 

 


